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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Số lượng 

1 Bản đồ địa chính  ………… 

 

- Tờ bản đồ số: ................................. 

- Địa chỉ hành chính: xã:..................., huyện:................., 

tỉnh:.................. 

 Loại bản đồ dạng số (Vector) 

 Loại bản đồ dạng ảnh (Raster) 

 

2 Dữ liệu không gian đất đai nền  ………… 

 

- Địa chỉ hành chính: xã:..................., huyện:................., 

tỉnh:.................. 

 Lớp dữ liệu điểm khống chế đo đạc 

 Lớp dữ liệu biên giới, địa giới 

 Lớp dữ liệu thủy hệ 

 Lớp dữ liệu giao thông 

 Lớp dữ liệu địa danh, ghi chú 

 

3 Dữ liệu không gian địa chính  ………… 

 

-  Toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã,  Tờ bản đồ 

số:............... 

- Địa chỉ hành chính: xã:..................., huyện:................., 

tỉnh:.................. 

 

4 Thông tin, dữ liệu khác:....................  ………… 

 


